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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847159742 LÊ HỮU HÙNG  ANH  

2 4847159759 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH  

3 4847159814 NGUYỄN PHAN HOÀI  BÌNH  

4 4847159850 TRỊNH THÙY  DƢƠNG  

5 4847159893 HUỲNH NGỌC PHONG  HÀO  

6 4847159967 MAI TRẦN XUÂN  HÂN  

7 4847160986 NGUYỄN NGỌC  HÂN  

8 4813279196 DOÃN ANH  HẬU  

9 4813279934 DOÃN VÕ VĂN  HOÀNG  

10 4847162333 ĐỖ ĐÌNH  HUY  

11 4847162408 PHAN MINH  HUY  

12 4813343437 NGUYỄN VIẾT MINH  KHA  

13 4813344301 HÀ ĐỨC  KHÁNH  

14 4847162559 TRẦN DUY  KHÁNH  

15 4847163151 DƯƠNG VĂN  KHOA  

16 4847163356 LÊ NGỌC QUỐC  LÂM  

17 4847163576 PHAN QUANG  LÂM  

18 4847163676 ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG  LINH  

19 4847163730 TRẦN THỊ ÁNH  LINH  

20 4847163784 NGUYỄN HOÀNG  NAM  

21 4847163919 TRẦN THỊ YẾN  NGỌC  

22 4813283297 LÊ TRẦN BẢO  NGUYÊN  

23 4847164058 TRẦN NGUYỄN KHÔI  NGUYÊN  

24 4847164659 NGUYỄN TRẦN YẾN  NHI  

25 4847164723 NGUYỄN THỊ LAN  PHƢƠNG  

26 4847164868 NGUYỄN THỊ MAI  PHƢƠNG  

27 4813215966 VÕ MINH NHẬT  TÂN  

28 4847167194 NGUYỄN HOÀNG ĐÌNH  TIẾN  

29 4847165799 HOÀNG ĐỨC  THÀNH  

30 36963281 PHẠM PHÚ  THÀNH  

31 4847167029 NGUYỄN THỊ HƯƠNG  THÙY  

32 4847167100 LÊ HOÀNG ANH  THƢ  

33 4847167137 PHẠM MINH  THƢ  

34 4847167162 PHẠM VŨ NGÂN  THƢƠNG  

35 4847167229 THÁI HÀ  TRANG  

36 4847167456 CAO LÊ BẢO  TRÂM  

37 4847167486 NGUYỄN THỊ THÙY  TRÂM  

38 4847167550 NGUYỄN TRẦN QUANG  TRƢỜNG  
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